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THÔNG TƯ 
Quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện 

 
Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 

năm 2009; 
Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, 
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định hoạt động điều dưỡng 

trong bệnh viện� 
 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

1. 7K{QJ tѭ Qj\ Tu\ ÿӏQK nhiệm vụ chuyên môn cKăm sóc ÿiều dѭỡng, tổ 
chức hoạt ÿộQJ ÿiều dѭỡng và nhiệm vụ của các chức danh chuyên môn trong 
cKăm sóc QJѭời bệnh trong bệnh viện, trung tâm y tế huyện, quận, thӏ xã, thành 
phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc truQJ ѭơQJ có ÿơQ vӏ ÿѭợc 
cấp giấy phép hoạt ÿộng khám bệnh, chữa bệQK vj có ÿủ ÿiều kiện cung cấp các 
dӏch vụ khám bệnh, chữa bệnh (sau ÿâ\ Jọi là bệnh viện). 

2. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệQK kKác căQ cứ Tu\ ÿӏnh tại 7K{QJ tѭ Qj\ 
ÿể triển khai các hoạt ÿộQJ ÿiều dѭỡng phù hợp với thực tế của cơ sở.  

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

1. Chăm sóc điều dưỡng là việc nhậQ ÿӏnh, can thiệp cKăm sóc, theo dõi 
nhằm ÿáS ứQJ các QKu cҫu cơ EҧQ của mӛi QJѭời bệnh về: hô hấp, tuҫn hoàn, 
diQK dѭỡng, bài tiết, vậQ ÿộQJ vj tѭ tKế, ngủ và nghỉ QJơi, mặc vj tKa\ ÿồ vҧi, 
thân nhiệt, vệ siQK cá QKâQ, m{i trѭờng an toàn, giao tiếS, tíQ QJѭỡng, hoạt ÿộng, 
giҧi trí và kiến thức bҧo vệ sức khỏe.  

2. Nhận định lâm sàng hoặc chẩn đoán điều dưỡng là việc nhậQ ÿӏnh về ÿáS 
ứng của cơ tKể QJѭời bệnh với tình trạng sức khỏe. Việc chẩQ ÿoáQ ÿiều dѭỡng là 
cơ sở ÿể lựa chọn các can thiệS cKăm sóc ÿiều dѭỡng nhằm ÿạt kết quҧ mong 
muốn trong phạm vi chuyên môn của ÿiều dѭỡng. 
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Điều 3. Nguyên tắc thực hiện chăm sóc điều dưỡng  

1. Việc nhậQ ÿӏnh lâm sàng, phân cấS cKăm sóc vj tKực hiện các can thiệp 
cKăm sóc ÿiều dѭỡng cho QJѭời bệnh phҧi ÿúQJ cKu\êQ m{Q, tojQ diệQ, OiêQ tục, 
an toàn, chất Oѭợng, công bằng giữa các QJѭời bệnh và phù hợp với nhu cҫu của 
mӛi QJѭời bệnh. 

2. Việc thực hiện hoạt ÿộQJ ÿiều dѭỡng trong bệnh viện phҧi bҧo ÿҧm có sự 
tham gia, phối hợp của các ÿơQ vӏ và các chức danh chuyên môn khác trong bệnh 
viện.  

Điều 4. Phân cấp chăm sóc người bệnh 

1. CKăm sóc cấS I: QJѭời bệnh trong tình trạng nặng, nguy kӏch không tự 
thực hiện các hoạt ÿộng cá nhân hằng ngày hoặc do yêu cҫu chuyên môn không 
ÿѭợc vậQ ÿộng phҧi phụ thuộc hoàn toàn vào sự tKeo dõi, cKăm sóc tojQ diện và 
liên tục của ÿiều dѭỡng.  

2. CKăm sóc cấp II: QJѭời bệnh trong tình trạng nặng, có hạn chế vậQ ÿộng một 
phҫn vì tình trạng sức khỏe hoặc do yêu cҫu chuyên môn phҧi hạn chế vậQ ÿộng, 
phụ thuộc phҫn nhiều vào sự tKeo dõi, cKăm sóc của ÿiều dѭỡng khi thực hiện các 
hoạt ÿộng cá nhân hằng ngày. 

3. CKăm sóc cấp III: QJѭời bệnh có thể vậQ ÿộQJ, ÿi Oại không hạn chế và tự 
thực hiệQ ÿѭợc tất cҧ hoặc hҫu hết các hoạt ÿộng cá nhân hằQJ QJj\ dѭới sự 
Kѭớng dẫn của ÿiều dѭỡng. 

 

Chương II 
NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN CHĂM SÓC ĐIỀU DƯỠNG 

Điều 5. Tiếp nhận và nhận định người bệnh 

1. Tiếp nhận, phân loại, sàng lọc và cấp cứu EaQ ÿҫu: 

a) Tiếp nhận, phối hợp với bác sỹ trong phân loại, sàng lọc và cấp cứu QJѭời 
bệnh EaQ ÿҫu; sắp xếS QJѭời bệnh khám bệnh theo thứ tự ѭu tiêQ của tình trạng 
bệnh lý, của ÿối tѭợQJ (QJѭời cao tuổi, tKѭơQJ EiQK, SKụ nữ có thai, trẻ em và 
các ÿối tѭợng chính sách khác) và theo thứ tự ÿến khám; hѭớng dẫn hoặc hӛ trợ 
QJѭời bệnh thực hiện khám bệnh và các kỹ thuật cận lâm sàng theo chỉ ÿӏnh của 
bác sỹ cKo QJѭời bệQK ÿến khám bệnh;  

b) Tiếp nhận, hӛ trợ các thủ tục và sắp xếS QJѭời bệQK vjo ÿiều trӏ nội trú. 

2. NhậQ ÿӏnh lâm sàng: 

a) Khám, nhậQ ÿӏnh tình trạng sức khỏe hiện tại và nhu cҫu cơ Eҧn của mӛi 
QJѭời bệnh; 

b) Xác ÿӏnh các QJu\ cơ ҧQK Kѭởng ÿến sức khỏe của QJѭời bệnh; 
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c) Xác ÿӏnh chẩQ ÿoáQ ÿiều dѭỡng, ѭu tiên các chẩQ ÿoáQ ÿiều dѭỡQJ tác ÿộng 
trực tiếS ÿến sức khỏe và tính mạng QJѭời bệnh; 

d) Phân cấS cKăm sóc QJѭời bệQK trêQ cơ sở nhậQ ÿӏnh tình trạng sức khỏe 
QJѭời bệnh của ÿiều dѭỡQJ vj ÿáQK Jiá về mức ÿộ nguy kӏcK, tiêQ Oѭợng bệnh 
của bác sỹ ÿể phối hợp với bác sỹ phân cấS cKăm sóc QJѭời bệnh; 

ÿ) Dự báo các yếu tố ҧQK Kѭởng và sự cố y khoa có thể xҧy ra trong quá trình 
cKăm sóc QJѭời bệnh.  

Điều 6. Xác định và thực hiện các can thiệp chăm sóc điều dưỡng 

1. Các can thiệS cKăm sóc ÿiều dѭỡng bao gồm:  

a) CKăm sóc K{ Kấp, tuҫn hoàn, thân nhiệt: theo dõi, can thiệp nhằm ÿáS ứng 
nhu cҫu về hô hấp, tuҫn hoàn, thân nhiệt theo chẩQ ÿoáQ ÿiều dѭỡng và chỉ ÿӏnh 
của bác sỹ; kӏp thời báo bác sỹ và phối hợp xử trí tình trạng hô hấp, tuҫn hoàn, 
thân nhiệt bất tKѭờng của QJѭời bệnh; 

b) CKăm sóc diQK dѭỡng: thực hiện hoặc hӛ trợ QJѭời bệnh thực hiện chế ÿộ 
diQK dѭỡng phù hợp theo chỉ ÿӏnh của bác sỹ; theo dõi dung nạp, hài lòng về chế 
ÿộ diQK dѭỡng của QJѭời bệQK ÿể báo cáo bác sỹ và QJѭời Ojm diQK dѭỡng kӏp 
thời ÿiều chỉnh chế ÿộ diQK dѭỡng; thực hiện trách nhiệm của ÿiều dѭỡng quy 
ÿӏnh tại khoҧn 2 và khoҧn 3 Điều 13 7K{QJ tѭ số 18/2020/TT-BYT ngày 12 
tháng 11 Qăm 2020 của Bộ trѭởng Bộ Y tế Tu\ ÿӏnh về hoạt ÿộQJ diQK dѭỡng 
trong bệnh viện; 

c) CKăm sóc Jiấc ngủ và nghỉ QJơi: tKiết lập môi trѭờng bệnh phòng yên 
tĩQK, áQK sáQJ SKù Kợp vào khung giờ ngủ, nghỉ của QJѭời bệQK tKeo Tu\ ÿӏnh; 
Kѭớng dẫQ QJѭời bệnh thực hiện các biệQ SKáS ÿể tăQJ cѭờng chất Oѭợng giấc 
ngủ QKѭ tKѭ JiãQ, tập thể chất nhẹ nhàng phù hợp tình trạng sức khỏe, tránh các 
chất kícK tKícK, tráQK căQJ tKẳng, ngủ ÿúQJ Jiờ; theo dõi, thông báo kӏp thời cho 
bác sỹ khi có những rối loạn giấc ngủ của QJѭời bệQK ÿể hӛ trợ và phối hợp hӛ 
trợ QJѭời bệnh kӏp thời;  

d) CKăm sóc vệ siQK cá QKâQ: thực hiện hoặc hӛ trợ QJѭời bệnh thực hiện vệ 
siQK răQJ miệng, vệ sinh thân thể, kiểm soát chất tiết, mặc vj tKa\ ÿồ vҧi cKo 
QJѭời EệQK tKeo SKâQ cấS cKăm sóc; 

ÿ) CKăm sóc tiQK tKҫn: thiết lậS m{i trѭờng an toàn, thân thiện, gҫQ Jũi, chia 
sẻ, ÿộQJ viêQ QJѭời bệnh yên tâm phối hợp với các chức danh chuyên môn trong 
cKăm sóc; tKeo dõi, SKát Kiện các QJu\ cơ kK{QJ aQ tojQ, các biểu hiện tâm lý tiêu 
cực, phòng ngừa các hành vi có thể gây tổn hại sức khỏe cKo QJѭời bệnh ÿể kӏp 
thời thông báo cho bác sỹ; tôn trọng niềm tiQ, tíQ QJѭỡng và tạo ÿiều kiệQ ÿể QJѭời 
bệnh thực hiệQ tíQ QJѭỡQJ troQJ ÿiều kiện cho phép và phù hợp với Tu\ ÿӏnh; 

e) Thực hiện các quy trình chuyên môn kỹ thuật: thực hiện thuốc và các can 
thiệS cKăm sóc ÿiều dѭỡng theo chỉ ÿӏnh của bác sỹ và trong phạm vi chuyên 
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môn của ÿiều dѭỡng trên nguyên tắc tuân thủ ÿúQJ các Tu\ ÿӏnh, quy trình 
chuyên môn kỹ thuật cKăm sóc ÿiều dѭỡng; 

g) Phục hồi chức QăQJ cKo QJѭời EệQK: pKối KợS với bác sỹ, kỹ thuật viên phục 
hồi chức QăQJ vj các cKức danh chuyên môn khác ÿể Oѭợng giá, chỉ ÿӏQK, Kѭớng 
dẫn, thực hiện kỹ thuật SKục Kồi cKức QăQJ cKo QJѭời EệQK phù hợp với tình trạng 
bệnh lý. Thực hiện một số kỹ thuật phục hồi chức QăQJ tKeo Tu\ ÿӏQK ÿể giúp QJѭời 
bệnh phát triểQ, ÿạt ÿѭợc, duy trì tối ÿa Koạt ÿộng chức QăQJ vj Jiҧm khuyết tật;  

h) 4uҧQ Oê QJѭời EệQK: Oập hồ sơ Tuҧn lý bằng bҧn giấy hoặc bҧQ ÿiện tử và cập 
nhật hằng ngày cho tất cҧ QJѭời bệnh nội trú, ngoại trú tại bệnh viện; thực hiện bàn 
Jiao ÿҫ\ ÿủ số Oѭợng, các vấQ ÿề cҫQ tKeo dõi vj cKăm sóc QJѭời bệnh, ÿặc biệt giữa 
các ca trực; 

i) Truyền thông, giáo dục sức khỏe: phối hợp với bác sỹ và các chức danh 
chuyên môn khác tѭ vấQ, Kѭớng dẫn các kiến thức về bệnh, cách tự cKăm sóc, 
theo dõi, hợp tác với nhân viên y tế troQJ cKăm sóc, SKòQJ EệQK; các Tu\ ÿӏQK về 
aQ tojQ QJѭời EệQK, kiểm soát QKiӉm kKuẩQ, diQK dѭỡng, phục hồi chức QăQJ; 
Kѭớng dẫn hoặc hӛ trợ QJѭời bệnh thực hiệQ ÿҫ\ ÿủ các Tu\ ÿӏnh, nội quy trong 
ÿiều trӏ nội trú, chuyển khoa, chuyển viện và ra viện. 

2. Xác ÿӏnh các can thiệS ÿiều dѭỡng: 

a) 7rêQ cơ sở các can thiệS cKăm sóc Tu\ ÿӏnh tại khoҧQ 1 Điều này, chẩn 
ÿoáQ ÿiều dѭỡng, phân cấS cKăm sóc, nguồn lực sẵQ có, ÿiều dѭỡQJ xác ÿӏnh can 
thiệS cKăm sóc ÿối với mӛi QJѭời bệnh; 

b) Xác ÿӏnh mục tiêu và kết quҧ can thiệp cKăm sóc ÿiều dѭỡng mong muốn. 

3. Thực hiện các can thiệS cKăm sóc ÿiều dѭỡng: 

a) Thực hiện các can thiệS cKăm sóc ÿiều dѭỡng phù hợp cho mӛi QJѭời bệnh. 

b) PKối KợS với các cKức daQK chuyên môn khác theo mô hình cKăm sóc ÿѭợc 
phân công Jồm: mô hình ÿiều dѭỡQJ cKăm sóc cKíQK; m{ KìQK cKăm sóc tKeo ÿội; mô 
KìQK cKăm sóc tKeo QKóm Koặc m{ KìQK cKăm sóc tKeo c{QJ việc troQJ triểQ kKai tKực 
KiệQ các caQ tKiệS cKăm sóc; 

c) ĐáS ứng kӏp thời với các tình huống khẩn cấp hoặc tKa\ ÿổi tình trạQJ QJѭời 
bệnh. Dự phòng và báo cáo các sự cố ҧQK KѭởQJ ÿến chất Oѭợng can thiệp cKăm sóc 
ÿiều dѭỡng; 

d) 7ѭ vấQ cKo QJѭời bệnh về cách cҧi thiện hành vi sức khỏe, QJăQ QJừa bệnh 
tật, kiến thức ÿể tự cKăm sóc Eҧn thân và cùng hợp tác trong trong quá trình can thiệp 
cKăm sóc ÿiều dѭỡng. 

4. Ghi lại toàn bộ các can thiệp cKăm sóc ÿiều dѭỡng cho QJѭời bệnh vào phiếu 
cKăm sóc Eҧn cứng hoặc bҧQ ÿiện tử tKeo Tu\ ÿӏnh. Bҧo ÿҧm JKi tK{QJ tiQ ÿҫ\ ÿủ, 
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chính xác, kӏp thời, rõ ràng, dӉ ÿọc; sử dụng, bҧo quҧn và Oѭu trữ phiếu cKăm sóc tKeo 
Tu\ ÿӏQK. 

Điều 7. Đánh giá kết quả thực hiện các can thiệp chăm sóc điều dưỡng 

1. ĐáQK Jiá các ÿáS ứng của QJѭời bệnh và hiệu quҧ của các can thiệp cKăm sóc 
ÿiều dѭỡng theo mục tiêu, kết quҧ cKăm sóc theo nguyên tắc liên tục, chính xác và 
toàn diện về tình trạQJ ÿáS ứng của mӛi QJѭời bệnh. 

2. Điều chỉnh kӏp thời các can thiệp cKăm sóc ÿiều dѭỡng dựa trên kết quҧ ÿáQK 
giá và nhậQ ÿӏnh lại tình trạQJ QJѭời bệnh trong phạm vi chuyên môn của ÿiều 
dѭỡng. 

3. 7rao ÿổi với các thành viên liên quan về các vấQ ÿề ѭu tiêQ, mục tiêu cKăm 
sóc moQJ ÿợi và ÿiều chỉnh các can thiệp cKăm sóc ÿiều dѭỡng theo khҧ QăQJ ÿáS 
ứng của QJѭời bệnh.  

4. Tham gia vào quá trình cҧi thiện nâng cao chất Oѭợng can thiệp cKăm sóc ÿiều 
dѭỡng dựa trên kết quҧ ÿáQK Jiá. 

Chương III 
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG ĐIỀU DƯỠNG VÀ NHIỆM VỤ  

CỦA CÁC CHỨC DANH CHUYÊN MÔN TRONG CHĂM SÓC 

Điều 8. Hệ thống điều dưỡng trong bệnh viện 

1. Hội ÿồQJ ÿiều dѭỡng; 

2. PKòQJ ÿiều dѭỡng; 

3. Điều dѭỡng khoa. 

Điều 9. Tổ chức, nhiệm vụ của Hội đồng điều dưỡng  

1. +ội ÿồQJ ÿiều dѭỡQJ do Jiám ÿốc bệnh viện ra quyết ÿӏnh thành lậS vj 
Tu\ ÿӏQK QKiệm vụ, Tu\ cKế Koạt ÿộQJ. 

2. Cơ cấu, thành phҫn của Hội ÿồng: 

a) Chủ tӏch Hội ÿồQJ Oj OãQK ÿạo bệnh viện; 

b) Phó chủ tӏch Hội ÿồng: 

- Phó chủ tӏch Hội ÿồQJ Oj SKó trѭởQJ SKòQJ ÿiều dѭỡng và ÿiều dѭỡng 
troQJ SKòQJ ÿiều dѭỡng; 

- Phó chủ tӏch Hội ÿồng tKѭờng trực Oj trѭởQJ SKòQJ ÿiều dѭỡng. 

c) Thành viên Hội ÿồQJ Oj ÿiều dѭỡQJ trѭởng khoa, hộ siQK trѭởng khoa, kỹ 
thuật \ trѭởng khoa vj ÿại diệQ OãQK ÿạo một số khoa lâm sàng, cận lâm sàng, 
phòng chức QăQJ; Eҧo ÿҧm trên 50% thành viên hội ÿồQJ Oj ÿiều dѭỡng, hộ sinh. 
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3. 1Kiệm vụ: 
a) 7Kam mѭu cKo Jiám ÿốc bệnh viện về chiếQ Oѭợc, ÿӏQK Kѭớng, kế hoạch 

phát triển hoạt ÿộQJ ÿiều dѭỡng, hộ sinh hộ lý trợ JiúS cKăm sóc hằQJ Qăm và ÿӏnh 
kì; 

E) 7Kam mѭu cKo Jiám ÿốc bệnh viện trong việc sửa ÿổi, bổ sung, cập nhật 
các Tu\ ÿӏQK, KѭớQJ dẫQ, Tu\ trìQK cKu\êQ m{Q kỹ thuật, tài liệu chuyên môn 
cKo ÿiều dѭỡng, hộ sinh, hộ lý trợ JiúS cKăm sóc phù hợp với sự phát triển chung 
của bệnh viện, của từng chuyên khoa. 

Điều 10. Nhiệm vụ của phòng điều dưỡng  

1. Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt ÿộng, Kѭớng dẫQ, Tu\ ÿӏnh, 
quy trình chuyên môn kỹ thuật vj các văQ Eҧn liên quan ÿến hoạt ÿộng ÿiều 
dѭỡng: 

a) Chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt ÿộng ÿiều dѭỡng, quy 
ÿӏnh, quy trình chuyên môn kỹ thuật, các văQ EҧQ OiêQ TuaQ ÿến hoạt ÿộng ÿiều 
dѭỡng của bệnh viện; 

b) Xây dựng các m{ KìQK cKăm sóc tại ÿiểm b khoҧn 3 Điều 6 7K{QJ tѭ Qj\ 
phù hợp với nguồn lực vj cơ cấu tổ chức của bệnh viện.  

2. QuҧQ Oê ÿiều hành chuyên môn:  

a) Tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát thực hiện các hoạt ÿộng ÿiều 
dѭỡQJ Tu\ ÿӏnh tại 7K{QJ tѭ Qj\; 

b) Đӏnh kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quҧ thực hiện các hoạt ÿộQJ ÿiều 
dѭỡQJ tKeo Tu\ ÿӏnh. 

3. Quҧn lý nhân sự: 

a) Phối hợp các khoa, SKòQJ OiêQ TuaQ xâ\ dựQJ kế hoạch tuyển dụQJ, ÿề 
xuất tuyển dụng, bố trí, ÿiều ÿộQJ ÿiều dѭỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, hộ lý trợ giúp 
cKăm sóc của bệnh viện; 

b) Xây dựng mô tҧ công việc cho các thành viên của SKòQJ ÿiều dѭỡQJ, ÿiều 
dѭỡQJ trѭởng khoa, hộ siQK trѭởng khoa, kỹ thuật \ trѭởng khoa, ÿiều dѭỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y, hộ lý trợ JiúS cKăm sóc theo Tu\ ÿӏnh tại 7K{QJ tѭ Qj\ và Thông 
tѭ liên tӏch số 26/2015/TTLT-BYT-B1V QJj\ 07 tKáQJ 10 Qăm 2015 của Bộ trѭởng 
Bộ Y tế và Bộ trѭởng Bộ Nội vụ Tu\ ÿӏnh mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
ÿiều dѭỡng, hộ sinh, kỹ thuật y phù hợp với phạm vi hoạt ÿộng của bệnh viện; 

c) Tham gia xây dựQJ tiêu cKí ÿáQK Jiá vj cKӏu trách nhiệm ÿáQK Jiá QăQJ 
lực ÿiều dѭỡQJ ÿӏnh kỳ hằQJ Qăm vj trѭớc khi tuyển dụng; 

d) 7Kam Jia ÿề xuất Eổ QKiệm vj miӉQ QKiệm các vӏ trí ÿiều dѭỡQJ trѭởng 
kKoa, Kộ siQK trѭởQJ kKoa vj kỹ tKuật \ trѭởQJ kKoa; 
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ÿ) 7Kam Jia ÿề xuất kKeQ tKѭởng, kỷ luật các cá nhân, tập thể ÿiều dѭỡng, 
hộ sinh, kỹ thuật y, hộ lý trợ JiúS cKăm sóc có tKjQK tícK Koặc vi phạm theo quy 
ÿӏnh. 

4. Đào tạo, nghiên cứu khoa học: 

a) 1JKiêQ cứu, kKҧo sát SKát KiệQ các Qội duQJ cҫQ cҧi tKiệQ troQJ quҧn lý 
và tổ chức thực hiện các hoạt ÿộQJ ÿiều dѭỡng trong bệnh viện;  

b) 7KѭờQJ xu\êQ ÿáQK Jiá, ÿề xuất và thử nghiệm các giҧi pháp nâng cao 
chất Oѭợng hoạt ÿộQJ ÿiều dѭỡng trong bệnh viện; 

c) 7Kam Jia xâ\ dựQJ kế KoạcK vj thực hiện ÿjo tạo nâng cao QăQJ Oực hoạt 
ÿộQJ ÿiều dѭỡQJ cKo tu\ếQ dѭới; 

d) Đề xuất việc tham gia học tậS QâQJ cao trìQK ÿộ chuyên môn, thi nâng 
hạng của ÿiều dѭỡQJ, Kộ siQK, kỹ tKuật \ tKeo Tu\ ÿӏnh; 

ÿ) Xâ\ dựQJ kế KoạcK, cKѭơQJ trìQK, tài liệu và thực hiệQ ÿjo tạo mới, ÿjo 
tạo liên tục; tổ chức kKҧo sát, ÿáQK Jiá, SKát KiệQ các ÿiểm cҫQ cҧi tKiệQ troQJ 
ÿjo tạo;  

e) Tổ chức thực hiện các hoạt ÿộng nghiên cứu khoa học, cҧi tiến chất Oѭợng 
cKăm sóc, tKực hành cKăm sóc dựa vào bằng chứng nhằm nâng cao chất Oѭợng 
cKăm sóc QJѭời bệnh.  

5. 7Kam Jia ÿề xuất mua sắm trang thiết bӏ, SKѭơQJ tiện, vật tѭ, thuốc, hóa 
chất OiêQ TuaQ ÿến hoạt ÿộQJ ÿiều dѭỡng, giám sát chất Oѭợng và kiểm tra việc sử 
dụng, bҧo quҧQ tKeo Tu\ ÿӏnh.  

6. Thực hiện các nhiệm vụ kKác kKi ÿѭợc Jiám ÿốc bệnh viện phân công. 

Điều 11. Nhiệm vụ của trưởng phòng điều dưỡng 

1. Thực hiện các nhiệm vụ chung của trѭởng phòng. 

2. 7Kam mѭu cKo Jiám ÿốc bệnh viện về hoạt ÿộQJ ÿiều dѭỡng trong bệnh 
viện. 

3. Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt ÿộng của SKòQJ ÿiều dѭỡQJ 
vj ÿӏnh kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo tKeo Tu\ ÿӏnh. 

4. Kiểm tra và yêu cҫu các khoa, phòng, nhân viên y tế, học viêQ, QJѭời 
bệQK, QJѭời QKj QJѭời bệQK vj kKácK tKăm tKực hiệQ ÿúQJ Tu\ ÿӏnh về các hoạt 
ÿộQJ ÿiều dѭỡng trong bệnh viện. 

5. Tổ chức và chủ trì các cuộc họS ÿiều dѭỡQJ trѭởQJ ÿӏnh kỳ và ÿột xuất. 

6. Phối hợp các khoa, SKòQJ OiêQ TuaQ trìQK Jiám ÿốc ÿiều ÿộng tạm thời 
ÿiều dѭỡng, hộ lý trợ JiúS cKăm sóc kKi cҫQ tKeo Tu\ ÿӏnh của bệnh việQ ÿể kӏp 
thời cKăm sóc vj SKục vụ QJѭời bệnh. 

7. 7Kam Jia Kội ÿồQJ kiểm soát QKiӉm kKuẩQ, các Kội ÿồQJ kKác tKeo Tu\ 
ÿӏnh và sự phân công của Jiám ÿốc bệnh viện. 
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8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Jiám ÿốc bệnh viện. 

Điều 12. Nhiệm vụ của điều dưỡng trong phòng điều dưỡng  

1. Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn phù hợp theo sự phân công của 
trѭởng SKòQJ ÿiều dѭỡng. 

2. Tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn cKăm sóc 
ÿiều dѭỡng Tu\ ÿӏnh tại 7K{QJ tѭ Qj\ tại các ÿơQ vӏ ÿѭợc phân công. 

3. Tham gia quҧn lý nhân sự, ÿjo tạo, nghiên cứu khoa học và cҧi tiến chất 
OѭợQJ cKăm sóc ÿiều dѭỡng theo sự phân công. 

4. Tham gia xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt ÿộng, Kѭớng dẫn, 
Tu\ ÿӏnh, quy trình chuyên môn kỹ thuật vj các văQ Eҧ  OiêQ TuaQ ÿến hoạt ÿộng 
ÿiều dѭỡng của bệnh viện. 

5. Tham gia các hội ÿồng, mạQJ Oѭới hoạt ÿộng trong bệnh viện theo sự 
phân công.  

6. Đӏnh kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quҧ thực hiện nhiệm vụ ÿѭợc phân 
công tKeo Tu\ ÿӏnh. 

Điều 13. Nhiệm vụ của điều dưỡng trưởng khoa 

1. Chӏu trách nhiệm trѭớc trѭởng khoa và trѭởQJ SKòQJ ÿiều dѭỡng về các 
hoạt ÿộQJ ÿiều dѭỡng tại khoa. 

2. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt ÿộng ÿiều dѭỡng tại 
khoa. 

3. Xây dựng bҧn mô tҧ vӏ trí việc làm và phân công nhiệm vụ của ÿiều 
dѭỡng, hộ lý trợ giúp cKăm sóc và các vӏ trí khác theo chỉ ÿạo của trѭởng khoa. 

4. QuҧQ Oê QJѭời bệnh: số Oѭợng, tình trạng, diӉn biến, các chỉ ÿӏnh ÿiều trӏ, 
cKăm sóc ÿể kӏp thời phân công vj ÿiều phối nhân lực thực hiệQ cKăm sóc ÿiều 
dѭỡng. 

5. Tham gia ÿi Euồng hằng ngày với OãQK ÿạo khoa. 

6. Tổ chức, chủ trì các cuộc họS ÿiều dѭỡng ÿӏnh kỳ, ÿột xuất và cuộc họp 
QJѭời bệQK, QJѭời QKj QJѭời bệnh khi cҫn thiết. 

7. QuҧQ Oê, ÿjo tạo và phát triển nhân lực ÿiều dѭỡng trong khoa. 

8. Đề xuất nhu cҫu tuyển dụng, thuyên chuyểQ, ÿjo tạo ÿiều dѭỡng, hộ sinh, 
kỹ thuật y, hộ lý trợ JiúS cKăm sóc của khoa. 

9. Tham gia nghiên cứu khoa học, cҧi tiến chất Oѭợng và chỉ ÿạo tuyến theo 
sự phân công. 

10. Tham gia trực và trực tiếS cKăm sóc QJѭời bệnh khi cҫn. 
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11. 7Kam Jia ÿề xuất cung cấp, sửa chữa, bҧo dѭỡQJ cơ sở hạ tҫng, trang 
thiết bӏ, SKѭơQJ tiện, thuốc, vật tѭ, Kóa cKất phục vụ cKăm sóc QJѭời bệnh và 
giám sát sử dụng tại khoa. Giám sát việc sử dụng và bҧo quҧQ tKeo Tu\ ÿӏnh. 

12. Giám sát, kiểm tra, ÿáQK Jiá việc thực hiện kế hoạcK c{QJ tác ÿiều 
dѭỡng tại khoa và cҧi tiến chất OѭợQJ cKăm sóc ÿiều dѭỡng. 

13. Đӏnh kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo hoạt ÿộQJ ÿiều dѭỡng trong khoa. 

14. 1KậQ xpt, ÿề xuất kKeQ tKѭởng, kỷ luật, tăQJ OѭơQJ vj Kọc tậS ÿối với 
ÿiều dѭỡng, hộ lý trợ JiúS cKăm sóc troQJ kKoa. 

15. Thực hiện các nhiệm vụ kKác kKi ÿѭợc trѭởQJ kKoa vj trѭởng phòng 
ÿiều dѭỡng phân công. 

Điều 14. Nhiệm vụ của điều dưỡng khoa lâm sàng 

1. Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn phù hợp theo sự phân công của 
trѭởng khoa và ÿiều dѭỡQJ trѭởng khoa theo Tu\ ÿӏnh tại 7K{QJ tѭ Qj\ và Thông 
tѭ OiêQ tӏch số 26/2015/TTLT-BYT-B1V QJj\ 07 tKáQJ 10 Qăm 2015 của Bộ trѭởng 
Bộ Y tế và Bộ trѭởng Bộ Nội vụ Tu\ ÿӏnh mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
ÿiều dѭỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

2. Tuân thủ ÿúQJ các Tu\ ÿӏnh, quy trình chuyên môn kỹ thuật, tiêu chuẩn 
ÿạo ÿức nghề nghiệp và pháp luật liên quan troQJ cKăm sóc ÿiều dѭỡng. 

3. Thực hiện hoặc ứng dụng kết quҧ nghiên cứu khoa học và thực hành dựa 
vào bằng chứQJ ÿể cҧi tiến chất OѭợQJ cKăm sóc. 

4. Thực hiệQ ÿjo tạo và kiểm tra, Jiám sát ÿiều dѭỡng mới, học viên và hộ 
lý trợ JiúS cKăm sóc kKi ÿѭợc phân công. 

5. Học tập liên tục ÿể cập nhật kiến thức, kỹ QăQJ vj ứng dụng kiến thức ÿã 
học ÿể nâng cao chất Oѭợng can thiệp cKăm sóc ÿiều dѭỡng. 

6. Tham gia xây dựng kế hoạcK c{QJ tác ÿiều dѭỡng tại kKoa, các Kѭớng 
dẫQ, Tu\ ÿӏnh, quy trình chuyên môn kỹ thuật vj các văQ Eҧn, tài liệu liên quan 
của ÿiều dѭỡng theo sự phân công. 

Điều 15. Nhiệm vụ của trưởng khoa lâm sàng 

1. Chӏu trách nhiệm trѭớc giám ÿốc bệnh viện về các hoạt ÿộQJ ÿiều dѭỡng tại 
khoa.  

2. Phối hợp với SKòQJ ÿiều dѭỡng tổ chức thực hiện các hoạt ÿộQJ ÿiều 
dѭỡng tại khoa. 

Điều 16. Nhiệm vụ của trưởng các khoa khác 

1. 7rѭởQJ kKoa dѭợc: tổ chức cung ứng thuốc ÿҫ\ ÿủ, kӏp thời, chất Oѭợng 
thuốc thực hiệQ cKo QJѭời bệnh theo chỉ ÿӏQK tại kKoa Oâm sjQJ, khoa khám 
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bệnh; tѭ vấn, hӛ trợ, kiểm tra, giám sát ÿiều dѭỡng thực hiện việc quҧn lý và sử 
dụng thuốc cKo QJѭời bệnh tại các khoa, phòng.  

2. Trѭởng khoa kiểm soát nhiӉm khuẩn: tổ chức và giám sát thực hiện các 
Tu\ ÿӏnh về kiểm soát nhiӉm khuẩQ OiêQ TuaQ ÿến hoạt ÿộQJ cKăm sóc QJѭời 
bệnh trong bệnh viện; cung cấp dụng cụ, ÿồ vҧi, vật tѭ ÿúQJ Tu\ ÿӏnh cho hoạt 
ÿộQJ cKăm sóc QJѭời bệnh và thu gom dụng cụ, ÿồ vҧi ÿã Tua sử dụng tại khoa 
lâm sàng.  

3. TrѭởQJ kKoa diQK dѭỡng: tổ chức tiếp nhậQ ÿề xuất và cung cấp chế ÿộ 
diQK dѭỡng phù hợp với từQJ QJѭời bệnh; hӛ trợ, theo dõi, giám sát việc thực 
hiện chế ÿộ dinh dѭỡng cKo QJѭời bệnh tại các khoa lâm sàng; cҧi tiến chất 
Oѭợng chế ÿộ diQK dѭỡng của QJѭời bệnh phù hợS trêQ cơ sở ÿáQK Jiá, ÿề xuất 
của QJѭời bệnh. 

Điều 17. Nhiệm vụ của các trưởng phòng chức năng  
1. Trѭởng phòng tổ chức cán bộ có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tuyển dụng 

ÿiều dѭỡng và hộ lý trợ giúp cKăm sóc trêQ cơ sở tham khҧo ÿề xuất của phòng 
ÿiều dѭỡng; phối hợp với SKòQJ ÿiều dѭỡQJ ÿiều ÿộQJ ÿiều dѭỡng và hộ lý trợ 
giúp cKăm sóc giữa các khoa ÿể bҧo ÿҧm yêu cҫu cKăm sóc QJѭời bệnh.  

2. 7rѭởng phòng quҧn lý chất Oѭợng có nhiệm vụ phối hợp với SKòQJ ÿiều 
dѭỡng xây dựng tiêu chí, thực hiệQ ÿáQK Jiá vj cҧi tiến chất OѭợQJ cKăm sóc ÿiều 
dѭỡng dựa trên kết quҧ ÿáQK Jiá. 

3. 7rѭởQJ SKòQJ kế hoạch tổng hợp có nhiệm vụ phối hợp với SKòQJ ÿiều 
dѭỡng xây dựng các Tu\ ÿӏnh, quy trình chuyên môn liên quan hoạt ÿộQJ cKăm 
sóc ÿiều dѭỡng; phối hợp kiểm tra, Jiám sát cKất OѭợQJ cKăm sóc ÿiều dѭỡng. 

4. 7rѭởng phòng vật tѭ - thiết bӏ y tế có nhiệm vụ Eҧo ÿҧm cuQJ cấS, sửa 
cKữa kӏS tKời SKѭơQJ tiệQ, tKiết Eӏ, vật tѭ tiêu hao SKục vụ cKăm sóc trêQ cơ sở 
tham khҧo ÿề xuất của SKòQJ ÿiều dѭỡQJ vj các ÿơQ vӏ liên quan. 

5. 7rѭởng phòng hành chính - quҧn trӏ có nhiệm vụ sửa cKữa kӏS tKời cơ sở 
hạ tҫQJ, SKѭơQJ tiệQ SKục vụ cKăm sóc ÿiều dѭỡng. 

6. 7rѭởng phòng công tác xã hội có nhiệm vụ hӛ trợ công tác tiếS ÿóQ; 
Kѭớng dẫn, hӛ trợ QJѭời bệnh khám bệnh, xét nghiệm, chẩQ ÿoáQ KìQK ҧnh, vào 
viện, chuyển khoa, chuyển viện và ra viện; phối hợp với khoa lâm sàng phát hiện 
sớm và hӛ trợ QJѭời bệnh có hoàn cҧQK kKó kKăQ. 

7. 7rѭởng phòng tài chính kế toán có nhiệm vụ hӛ trợ thực hiện các thủ tục 
thanh quyết toán vào viện, ra việQ cKo QJѭời bệnh. 

8. 7rѭởng phòng công nghệ thông tin có nhiệm vụ thiết kế, hӛ trợ việc xây 
dựng và ứng dụng phҫn mềm trong các hoạt ÿộng ÿiều dѭỡng; quҧQ Oê QJѭời 
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bệnh; bệQK áQ ÿiện tử và sử dụng thuốc, vật tѭ, traQJ tKiết bӏ y tế và các hoạt 
ÿộQJ OiêQ TuaQ ÿếQ cKăm sóc kKác. 

Điều 18. Nhiệm vụ của bác sỹ điều trị 
1. PKối KợS cKặt chẽ với ÿiều dѭỡQJ của khoa trong việc khám, nhậQ ÿӏnh, 

SKâQ cấS cKăm sóc cKo từQJ QJѭời EệQK. 
2. Phối hợp với ÿiều dѭỡQJ troQJ tKực KiệQ các nhiệm vụ cKu\êQ m{Q cKăm 

sóc và các hoạt ÿộQJ ÿiều dѭỡQJ tKeo Tu\ ÿӏnh. 

3. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ ÿӏQK ÿiều trӏ của ÿiều dѭỡng. 

Điều 19. Nhiệm vụ của giáo viên, học sinh, sinh viên thực tập 

1. Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ cKăm sóc ÿiều dѭỡng ÿѭợc quy ÿӏnh 

tại 7K{QJ tѭ Qj\ vj các Qội Tu\, Tu\ ÿӏnh của bệnh viện, của kKoa Qơi ÿến thực 
tập.  

2. Học siQK, siQK viêQ ÿiều dѭỡng chỉ ÿѭợc thực hiện các thủ thuật, kỹ thuật 
chuyên môn ÿiều dѭỡng trêQ QJѭời bệQK kKi ÿѭợc sự cho phép, dѭới sự giám sát 
của giáo viên hoặc ÿiều dѭỡQJ ÿѭợc giao trách nhiệm phụ trácK vj ÿѭợc sự ÿồng 
ý của QJѭời bệnh. 

Chương IV 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 20. Hiệu lực thi hành 

1. 7K{QJ tѭ Qj\ có Kiệu lực từ ngày 27 tháng 02 Qăm 2022. 
2. 7K{QJ tѭ số 07/2011/TT-BY7 QJj\ 26 tKáQJ 01 Qăm 2011 của Bộ trѭởng 

Bộ Y tế Kѭớng dẫQ c{QJ tác ÿiều dѭỡng về cKăm sóc QJѭời bệQK troQJ EệQK việQ 
hết hiệu lực kể từ QJj\ 7K{QJ tѭ Qj\ có Kiệu lực thi hành. 

Điều 21. Điều khoản tham chiếu  

7rѭờng hợS các văQ Eҧn dẫn chiếu troQJ 7K{QJ tѭ Qj\ ÿѭợc thay thế hoặc 
sửa ÿổi, bổ sung thì áp dụQJ tKeo văQ EҧQ ÿã ÿѭợc thay thế hoặc sửa ÿổi, bổ suQJ ÿó. 

Điều 22. Trách nhiệm thực hiện 

1. Các ÿơQ vӏ thuộc Bộ Y tế: 

a) Cục Quҧn lý Khám, chữa bệnh chӏu trách nhiệm tổ chức triển khai, kiểm 
tra việc thực hiệQ 7K{QJ tѭ Qj\ trêQ tojQ Tuốc; 

b) Cục Khoa học công nghệ vj ÿjo tạo chӏu trách nhiệm chỉ ÿạo các trѭờng 
ÿjo tạo ÿiều dѭỡng tiếp tục ÿổi mới cKѭơQJ trìQK ÿjo tạo ÿiều dѭỡQJ ÿáS ứQJ QăQJ 
lực cKăm sóc ÿiều dѭỡng phù hợp theo yêu cҫu các chuyên khoa và hội nhập.  

2. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc 7ruQJ ѭơQJ: 
a) Chӏu trách nhiệm tổ chức triển khai, kiểm tra, ÿáQK Jiá việc thực hiện Thông 

tѭ Qj\ của các bệnh viện thuộc thẩm quyền quҧn lý; 
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b) Đӏnh kỳ hoặc ÿột xuất báo cáo các hoạt ÿộQJ ÿiều dѭỡng của các bệnh 
viện thuộc thẩm quyền quҧQ Oê tKeo Tu\ ÿӏnh. 

3. Y tế bộ, ngành chӏu trách nhiệm tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát việc 
thực hiệQ 7K{QJ tѭ Qj\ tại các bệnh viện trực thuộc bộ, ngành. 

4. Trách nhiệm của QJѭời ÿứQJ ÿҫu EệQK việQ: 
a) Chӏu trách nhiệm toàn diện về các hoạt ÿộQJ ÿiều dѭỡng trong bệQK việQ; 

E) BaQ KjQK các văQ EҧQ, Tu\ ÿӏQK, Tu\ trìQK OiêQ TuaQ ÿến các hoạt ÿộng 
ÿiều dѭỡng trong bệnh viện; 

c) Tổ chức triển khai, kiểm tra, Jiám sát, ÿáQK giá việc thực hiệQ 7K{QJ tѭ 
này tại EệQK việQ; 

d) Bố trí ÿҫ\ ÿủ QKâQ Oực có trìQK ÿộ cKu\êQ m{Q SKù KợS ÿáS ứng các hoạt 
ÿộQJ ÿiều dѭỡng của bệnh việQ tKeo Tu\ ÿӏnh;  

ÿ) Đҫu tѭ cơ sở Kạ tҫQJ, traQJ tKiết Eӏ, SKѭơQJ tiện, vật tѭ SKục vụ cKăm sóc 
QJѭời bệnh; 

e)  Phân bổ ÿủ kinh phí cho các hoạt ÿộQJ ÿiều dѭỡng;  

g) BaQ KjQK cKѭơQJ trìQK, tji Oiệu và thực hiệQ ÿjo tạo cKo ÿiều dѭỡQJ vj Kộ 
lý trợ JiúS cKăm sóc; 

h) KKeQ tKѭởQJ các ÿơQ vӏ, cá nhân thực hiện tốt các hoạt ÿộQJ ÿiều dѭỡng. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vѭớng mắc, các cơ TuaQ, tổ chức, cá nhân 
phҧn ánh kӏp thời về Bộ Y tế (Cục Quҧn lý Khám, chữa bệnh) ÿể nghiên cứu, 
xem xét giҧi quyết./. 

 
Nơi nhận: 
- Ủy ban Xã hội của Quốc hội; 
- VăQ SKòQJ CKíQK SKủ (Vụ KKoa Jiáo văQ xã, 
Công báo, CổQJ 77Đ7 CKíQK SKủ); 
- Bộ trѭởng Bộ Y tế; 
- Các Thứ trѭởng Bộ Y tế; 
- Bộ 7ѭ SKáS (Cục Kiểm tra VBQPPL); 
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, VăQ SKòQJ Bộ, Thanh 
tra Bộ; 
- Các ÿơQ vӏ trực thuộc Bộ Y tế; 
- Y tế các Bộ, ngành; 
- Các trѭờQJ ÿjo tạo ngành học thuộc khối ngành 
sức khỏe; 
- CổQJ 7K{QJ tiQ ÿiện tử BYT; 
- Lѭu: V7, PC, KCB (02). 

 KT. BỘ TRƯỞNG                    
THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Trường Sơn 

 
 

 
 


